
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 22 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1399 Thuil 07-01-2007 064307016446
2 MN.1400 Bùi Thị Tuyết Thương 01-10-2007 052307015158
3 MN.1401 Dương Thị Thương 07-06-2007 045307001866
4 MN.1402 Hôih Thị Hoài Thương 26-05-2007 049307001896
5 MN.1403 Huỳnh Thị Ngọc Thương 06-06-2007 049307012880
6 MN.1404 Lê Thị Hoài Thương 09-10-2007 045307007434
7 MN.1405 Nguyễn Thị Hoài Thương 25-06-2007 042307012441
8 MN.1406 Nguyễn Thị Hoài Thương 12-07-2007 042307005032
9 MN.1407 Nguyễn Thị Ngọc Thương 24-11-2007 040307002670
10 MN.1408 Nguyễn Thị Thanh Thương 01-12-2007 052307004710
11 MN.1409 Nguyễn Thị Thanh Thương 02-11-2007 051307002669
12 MN.1410 Phạm Thị Thanh Thương 24-09-2007 049307011306
13 MN.1411 Đinh Thị Kiều Thương 14-03-2007 064307003350
14 MN.1412 Đỗ Thị Hoài Thương 10-09-2007 051307002384
15 MN.1413 Alăng Thị Ngọc Thủy 10-10-2007 049307006821
16 MN.1414 Bùi Nguyễn Như Thùy 16-04-2007 040307013478
17 MN.1415 Châu Nguyễn Biên Thuỳ 07-01-2007 045307007788
18 MN.1416 Hồ Thị Phương Thúy 28-08-2007 040307002815
19 MN.1417 Hồ Thị Thủy 20-11-2007 051307009437
20 MN.1418 Hồ Thị Thủy 08-04-2006 040306001416
21 MN.1419 Lê Phương Thùy 21-01-2007 051307012438
22 MN.1420 Lê Thị Thủy 24-05-2007 045307007873
23 MN.1421 Mai Thanh Thuý 26-12-2007 062307006921
24 MN.1422 Ngô Thị Bích Thủy 21-11-2007 051307008957
25 MN.1423 Ngô Thị Thu Thúy 18-08-2007 051307011952
26 MN.1424 Nguyễn Nguyễn Thụy 12-12-2007 049307006550
27 MN.1425 Nguyễn Phương Thúy 19-08-2007 064307012341
28 MN.1426 Nguyễn Phương Thùy 18-04-2007 062307006979
29 MN.1427 Nguyễn Thị Bích Thủy 02-11-2007 046307004773
30 MN.1428 Nguyễn Thị Thanh Thuý 07-02-2007 049307001377
31 MN.1429 Nguyễn Thị Thùy 14-01-2007 049307003085
32 MN.1430 Nguyễn Thị Thuý 29-06-2007 040307017705
33 MN.1431 Nguyễn Trần Ái Thùy 23-02-2007 051307004770
34 MN.1432 Nguyễn Võ Thanh Thúy 23-04-2007 042307002727
35 MN.1433 Phan Thị Biên Thuỳ 26-03-2007 049307001092
36 MN.1434 Rơ Mah Thúy 04-01-2007 064307000857
37 MN.1435 Trần Mai Phương Thúy 10-01-2007 048307002161
38 MN.1436 Trần Minh Thùy 25-03-2007 049307001632
39 MN.1437 Trần Thị Phương Thủy 26-10-2007 040307009000
40 MN.1438 Trần Thị Thanh Thúy 12-02-2007 049307004713
41 MN.1439 Vũ Thị Thuỳ 05-11-2007 051307011339
42 MN.1440 Đào Thanh Thúy 11-01-2007 045307002925
43 MN.1441 Hà Thị Kim Thuyên 18-08-2007 049307004475
44 MN.1442 Rơ Châm Thuyn 14-11-2006 064306014525
45 MN.1443 Bùi Lê Minh Thy 06-09-2007 048307002360
46 MN.1444 Nguyễn Lê Bảo Thy 07-03-2007 045307000175
47 MN.1445 Võ Trần Bảo Thy 14-12-2007 062307001863
48 MN.1446 A Lăng Thị Mỹ Tiên 24-01-2007 049307004001
49 MN.1447 Cao Thị Thủy Tiên 02-06-2007 052307006694
50 MN.1448 Hiên Thị Thủy Tiên 15-06-2007 049307003166
51 MN.1449 Hồ Thị Thủy Tiên 04-08-2005 046305001875
52 MN.1450 Hồ Thị Tiên 16-06-2006 051306007346
53 MN.1451 Hoàng Thị Hà Tiên 01-01-2005 049305002144
54 MN.1452 Huỳnh Châu Thanh Tiền 28-08-2007 049307001800
55 MN.1453 Huỳnh Thị Thủy Tiên 22-05-2007 064307003345
56 MN.1454 Mai Cẩm Tiền 27-06-2007 042307012648
57 MN.1455 Nguyễn Ngọc Giáng Tiên 17-03-2007 054307006563
58 MN.1456 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 29-08-2007 064307004200
59 MN.1457 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 31-10-2007 064307003457
60 MN.1458 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27-07-2007 049307008820
61 MN.1459 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12-08-2007 048307001626
62 MN.1460 Nguyễn Thị Thùy Tiên 19-10-2007 049307009298
63 MN.1461 Nguyễn Thị Tiên 19-12-2007 049307009623
64 MN.1462 Nguyễn Võ Thanh Tiên 21-06-2007 048307008627



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1463 Trần Đặng Mỹ Tiên 17-08-2007 054307005163

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


